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Mã 
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Giới 

tính

Tên 

lớp
Hệ Ngành học Ghi chú

1 1 Hoàng Thị Khánh Châm 30/08/2006 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

2 9 Phan Thanh Tùng 04/08/2000 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

3 11 Nguyễn Phan Việt Thành 01/06/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

4 16 Nguyễn Phương Mai 16/06/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

5 22 Hoàng Quang Trung 16/10/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

6 29 Phùng Anh Nhật 13/11/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

7 35 Lê Tiến Đạt 23/07/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

8 38 Nguyễn Thị Thanh Huyền 27/11/2001 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

9 41 Lê Phi Hùng 24/01/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

10 43 Hoàng Khánh Hưng 26/01/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

11 45 Trần Hoàng Anh 30/08/2003 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

12 47 Vũ Trương Minh Dũng 06/06/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

13 59 Nguyễn Trà My 18/01/2002 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

14 61 Nguyễn Thị Quỳnh Như 25/05/1998 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

15 62 Phạm Tiến Đạt 16/02/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

16 64 Sầm Việt Trung 30/01/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

17 67 Bùi Hoàng Lâm 16/07/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

18 69 Phạm Thị Thúy Nga 22/01/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

19 71 Đào Thị Vân Anh 01/05/2004 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

20 73 Lê Đức Anh 01/10/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

21 77 Nguyễn Hải Minh 27/03/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

22 87 Thái Bá Phong 28/02/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

23 91 Trần Mạnh Dũng 18/10/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

24 97 Nguyễn Văn Nam 02/11/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

25 98 Trần Văn Hải 23/01/2004 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

26 124 Nguyễn Bá Ngọc Quang 19/04/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

27 125 Bùi Đình Vũ 21/07/2002 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

28 128 Đào Thị Thu Huyền 27/10/2005 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

29 143 Bì Thị Phương Chi 15/10/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

30 148 Nguyễn Thu Hằng 07/03/2006 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch
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31 160 Hoàng Văn Sỹ 01/04/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

32 163 Vũ Thương Thương 22/02/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

33 173
Nguyễn Thị Thương 

Thương
27/04/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

34 177 Vương Thị Mai Giang 04/02/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

35 191 Nguyễn Hữu Đức Tài 19/10/2004 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

36 195 Lý Văn Dương 25/12/1992 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

37 198 Nguyễn Trọng Thành 16/03/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

38 201 Phạm Nhật Ánh 20/03/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

39 202 Hạ Huy Sáng 13/11/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

40 207 Phùng Duy Phương 17/10/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

41 209 Nguyễn Hải Dương 10/06/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

42 220 Phạm Đức Anh 03/10/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

43 221 Phạm Văn Tuân 05/12/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

44 226 Nguyễn Thị Hải Anh 06/11/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

45 235 Nguyễn Hoàng Anh 09/07/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

46 237 Nguyễn Trung Nghĩa 21/11/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

47 242 Nguyễn Mai Hương 29/11/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

48 243 Phạm Bảo Ngọc 20/08/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

49 248 Trần Hải Long 14/09/2005 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

50 260 Nguyễn Hải Nam 23/07/2022 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

51 264 Bùi Hà Linh 01/09/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

52 265 Nguyễn Văn Sáng 07/09/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

53 267 Nguyễn Huy Hoàng 29/10/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

54 275 Phan Thục Anh 17/11/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

55 276 Nguyễn Phong Đạt 26/09/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

56 280 Nguyễn Cẩm Ly 20/12/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

57 281 Khuất Thị Minh Hy 27/10/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

58 287 Đặng Quang Minh 08/08/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

59 300 Lương Hiểu Phong 22/04/2006 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

60 301 Phí Văn Đức Anh 12/10/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

61 302 Nguyễn Hồng Dương 22/08/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

62 311 Trương Diệu Linh 31/12/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

63 321 Nguyễn Hương Ly 16/11/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

64 323 Đặng Thúy Ngọc 04/05/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

65 328 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/01/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

66 334 Dương Thị Thanh Huyền 26/11/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

67 356 Đặng Thị Huyền Trang 12/04/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

68 359 Trần Ngọc Lộc 01/10/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

69 361 Nguyễn Khánh Huyền 24/09/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

70 363 Đặng Thiên Long 07/09/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

71 366 Đinh Thị Vân Anh 06/05/2007 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch



72 370 Lưu Việt Thái 07/09/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

73 376 Điêu Chính Tưởng 28/03/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

74 378 Nguyễn Thùy Chi 26/07/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

75 380 Phùng Tiến Dũng 01/10/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

76 391 Nguyễn Hoàng Mai 21/11/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

77 401 Hoàng Trọng Hiệp 11/07/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

78 403 Đặng Thị Vũ Lưu 08/11/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

79 406 Nguyễn Bảo Ly 11/09/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

80 411 Nguyễn Thị Thu Hương 29/02/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

81 412 Nguyễn Thị Vân 15/09/2006 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

82 416 Nguyễn Bảo Long 17/12/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

83 418 Trần Minh Thắng 10/09/2004 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

84 427 Nguyễn Đăng Khôi 26/10/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

85 451 Lê Thành An 18/01/2007 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

86 455 Kiều Ngọc Khánh 29/07/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

87 458 Nguyễn Thị Mỹ Ly 04/10/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

88 469 Phùng Thị Hà Ly 29/04/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

89 473 Nhữ Văn Hà 18/04/2004 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

90 482 Đỗ Thị Phúc 13/09/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

91 484 Trần Tuấn Hưng 19/09/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

92 491 Đinh Việt Phi 04/04/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

93 493 Đặng Xuân Thành 21/09/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

94 503 Lê Thị Thảo Hiền 08/02/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

95 507 Nguyễn Việt Anh 21/09/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

96 510 Phùng Thị Huyền 08/06/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

97 512 Phùng Hải Yến 13/03/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

98 513 Phùng Phương Thảo 09/09/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

99 516 Lồ Thị Mỷ Sinh 02/02/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

100 528 Nguyễn Thị Thanh Hoa 27/10/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

101 538 Đỗ Thị Hải Anh 17/09/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

102 553 Phạm Minh Tú 11/02/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

103 560 Đỗ Phương Nhi 09/09/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

104 565 Nguyễn Minh Ánh 12/01/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

105 570 Nguyễn Hữu Kiên 29/12/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

106 571 Đào Quang Dũng 23/07/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

107 573 Khuất Đình Sang 31/01/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

108 576 Nguyễn Trung Kiên 15/11/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

109 580 Hoàng Yến Nhi 14/07/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

110 583 Nguyễn Hải Thiên 07/09/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

111 588 Tạ Thảo Nguyên 18/07/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

112 591 Đỗ Mai Chi 30/08/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch



113 608 Nguyễn Thị Thùy Dung 29/06/2008 Nữ DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

114 614 Trần Đăng Khoa 08/01/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch

115 622 Quách Duy Toàn 14/02/2008 Nam DK5 CĐ Hướng dẫn du lịch


